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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KĨ THUẬT ĐỒNG VỊ ĐÁNH DẤU
1.Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên:  Bùi Văn Loát
- Học hàm, học vị : TS. GVC
- Thời gian, địa điểm làm việc:                              
- Sáng thứ  3, sáng thứ 4 từ 8h00 đến 11h00
- Địa điểm : Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, phòng 211 nhà T1                       00hhh 
- Địa chỉ liên hệ - Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN-334 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: NR 04 5531688; ĐTDĐ:  0912865869   
- Email loatbv@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý hạt nhân ứng dụng, phân tích kích hoạt và huỳnh quang đặc trưng X, kỹ thuật hạt nhân phân tích môi trường.
2. Thông tin môn học:
- Tên môn học: Kỹ thuật đồng vị đánh dấu
- Mã môn học:

- Số tín chỉ: 02

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 21

+ Làm bài tập trên lớp: 3

+ Thảo luận trên lớp: 3

+ Tự học: 3

- Đơn vị phụ trách môn học:

+  Bộ môn: Vật lý hạt nhân 

+  Khoa: Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

- Môn học tiên quyết:

+ Vật lý hạt nhân đại cương

+ Ghi nhận và đo lường bức xạ hạt nhân

+ Hóa phóng xạ

 3. Mục tiêu môn học:

- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên cơ sở vật lý và lý sinh phóng xạ của phương pháp đồng vị đánh dấu, ứng dụng của các đồng vị đánh dấu trong công nghiệp, trong nghiên cứu địa chất thuỷ văn đồng vị, trong nông học, sinh và y học.  

- Mục tiêu về kĩ năng: Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có kỹ năng cơ bản sử dụng đồng vị đánh dấu để giải quyết một số bài toán cụ thể; hiểu được đặc điểm và yêu cầu của chất phóng xạ được chọn dùng làm đồng vị đánh dấu, kỹ năng đo và phát hiện đồng vị đánh dấu để nâng cao độ nhạy phép đo,  đảm bảo an toàn phóng xạ. 
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học trình bày cơ sở vật lý và  sinh lý phóng xạ của phương pháp đồng vị đánh dấu, các đặc điểm và yêu cầu của các đồng vị phóng xạ được sử dụng làm chất đồng vị đánh dấu và một số ứng dụng của đồng vị đánh dấu trong nghiên cứu phản ứng hóa học, trong công nghiệp, trong nông nghiệp và y sinh học.  Môn học cũng trình bày việc sử dụng chính những đồng vị phóng xạ nhân tạo như là chất chỉ thị trong nghiên cứu thổ nhưỡng.  

5.  Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1. Phương pháp nguyên tử và đồng vị đánh dấu

1.1. Phương pháp nguyên tử đánh dấu
1.1.1. Nguyên tử đánh dấu và các tiên đề cho việc sử dụng chất chỉ thị phóng xạ

1.1.2. Sự tự khuếch tán

1.1.3. Các dạng chuyển vị khác 

1.1.4. Hiệu ứng hóa học các quá trình phân rã phóng xạ

1.2. Trao đổi đồng vị

1.2.1. Quan sát định tính

1.2.2. Biểu thức định lượng

1.2.3. Động học và cơ chế phản ứng

1.2.4. Phản ứng electrron

1.3. Đồng vị và kỹ thuật đo đồng vị đánh dấu

1.3.1. Các yêu cầu của đồng vị phóng xạ được chọn làm đồng vị đánh  dấu

1.3.2. Các phép đo và phát hiện đồng vị đánh dấu.

1.4. Đồng vị và đồng vị đánh dấu

1.4. 1. Khái niệm và phân loại

1.4.2. Các đồng vị phóng xạ đánh dấu từ lò phản ứng hạt nhân

1.4.3. Các đồng vị phóng xạ đánh dấu từ máy gia tốc

1.4.4. Các đồng vị đánh dấu từ mảnh phân chia

1.5. Tách các đồng vị đánh dấu

1.5.1. Mở đầu

1.5.2. Tách chất lỏng

1.5.2. Phương pháp sắc ký trao đổi ion

1.5.3. Một số phương pháp khác

Chương 2. Một số ứng dụng của đồng vị đánh dấu trong nghiên cứu khoa học và phản ứng hóa học    
2.1. ảnh hưởng sự đối xứng phân tử

2.1.1. Quan sát định tính

2.1.2. Xác định định lượng

2.2  Hiệu ứng đồng vị trong các phản ứng cân bằng

2.2.1. Hiệu ứng đồng vị trong các phản ứng cân bằng

2.2.2 Xác định hệ số cân bàng

2.3. Xác định tốc độ phản ứng hóa học

2.3.1. Hiệu ứng đồng vị trong tốc độ phản ứng

2.3.2. Xác định tốc độ  phản ứng hóa học

2.4. Nghiên cứu sự khuyếch tán của tạp chất trong chất bán  dẫn và trong kim   loại

2.4.1. Trong chất bán dẫn

2.4.2. Trong kim loại

Chương 3. Ứng dụng của các đồng vị đánh dấu nhân tạo

3.1. Một só ứng dụng đồng vị đánh dấu trong công nghiệp

3.1.1.  Khái niệm mở đầu

3.1.2.  Nghiên cứu sự mài mòn kim loại

3.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại dầu bôi trơn

3.1.4.  Phát hiện nhanh các lỗ dò

3.2. Một số ứng dụng đồng vị đánh dấu trong nông nghiệp

3.2.1. Nghiên cứu quá trình dinh dưỡng của cây trồng

3.2.2. Nghiên cứu quá trình quang hợp

3.2.3. Nghiên cứu chế độ bón phân 

3.3. Một số ứng dụng trong sinh học

3.3.1. Định lượng hóa sinh bằng phương pháp pha loãng đồng vị

3.3.2. Nghiên cứu quá trình chuyển hóa

3.3.3. Nghiên cứu côn trùng bằng côn trùng đánh dấu

3.4. Một số ứng dụng đồng vị đánh dấu trong y học

4.1. Đánh dấu các đối tượng nghiên cứu bằng đồng vị phóng xạ

4.2. Một số ứng dụng khác của đồng vị đánh dấu trong nghiên cứu y học

3.5. Ứng dụng của đồng vị đánh dấu trong nghiên cứu thủy văn
5.1. Thủy văn đồng vị 

3.5.2. Một số ứng dụng của thủy văn đồng vị

3.5.3. Theo dõi quá trình lắng đọng trầm tích       

Chương 4. Sử dụng các đồng vị lắng đọng phóng xạ như đồng vị đánh dấu

4.1. Một số đặc điểm của các đồng vị phóng xạ nhân tạo

4.1.1. Đồng vị phóng xạ 137Cs

4.1.2. Đồng vị phóng xạ 90Sr

4.2. Đánh giá sự xói mòn của đất trồng

4.2.1. Quá trình di chuyển của 137Cs và 90Sr trong đất

4.2.2. Xác định độ xói mòn của đất trồng  
6. Học liệu:
- Học liệu bắt buộc

1. Cregory, Choptin. Nuclear Chemistry- Theory and Aplications, Florido State   University, USA 1984.

2.  Phan Văn Duyết, Phương pháp vật lý và lý sinh phóng xạ dùng trong nông nghiệp, sinh học và y học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1982. 

- Học liệu tham khảo

3. S. Rousel- Debet et al, J. Environ. Radioactivity 87(2006), 246-259.

7. Hình thức tổ chức giảng dạy
7.1.Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Ch​ương 1
	5
	0,5
	0,5
	
	1
	7

	Ch​ương 2
	4
	1
	1
	
	0,5
	6,5

	Ch​ương 3
	8
	1
	1
	
	0,5
	10,5

	Ch​ương 4
	4
	0,5
	0,5
	
	1
	6

	Tổng
	21
	3
	3
	
	3
	30


7.2.Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	Đồng vị đánh dấu và trao đổi đồng vị
	Ôn tập tích chất hóa học của kim loại và á kim
	Dạy trên lớp
	Khái niệm về đồng vị đánh dấu, trao đổi đồng vị, quá trình tự khuếch tán và di chuyển của các đồng vị trong các môi trường vật chất

	2
	Các đồng vị phóng xạ dùng trong đánh dấu, ghi nhận các đồng vị phóng xạ đánh dấu
	Ôn tập phần ghi nhận liên quan theo hướng dẫn của giáo viên
	Dạy trên lớp
	Yêu cầu của các đồng vị và các phép đo đồng vị phóng xạ trong những nghiên cứu và ứng dụng của đồng vị đánh dấu. Các bước tiến hành đo đồng vị phóng xạ đánh dấu

	3
	Tiết 1. Các phương pháp tách đồng vị đánh dấu

Tiết 2. Bài tập và thảo luận chương 1
	Ôn tập phần hóa học phóng xạ liên quan: phương pháp tách , chiết, trao đổi ion.

Hoàn thành bài tập đúng thời hạn, chuẩn bị nội dung thảo luận


	Dạy trên lớp
	Cách tách các đồng vị phóng xạ dùng trong công tác đồng vị đánh dấu, các dạng tồn tại của các đồng vị phóng xạ đánh dấu



	4
	ứng dụng của đồng vị đánh dấu trong nghiên cứu phản ứng hóa học
	Ôn tập các loại phản ứng hóa học, các đồng vị và đồng vị phóng xạ
	Dạy trên lớp
	Cơ sở của việc ứng dụng đồng vị đánh dấu trong nghiên cứu phản ứng hóa học,  phương pháp xác định hệ số cân bằng dựa vào phương pháp đồng vị đánh dấu

	5
	 Xác định tốc độ phản ứng hóa học,  quá trình khuếch tán của các tạp chất trong chất bán dẫn và trong kim loại
	Ôn tập phần phản ứng hóa học, sự khuếch tán của các chất trong mạng tinh thể bán dẫn
	Dạy trên lớp
	Tốc độ phản ứng hóa học và cách xác định tốc độ phản ứng theo phương pháp đồng vị đánh dấu. 

 Phương pháp đánh giá mức độ khuếch tán của các tạp chất trong chất bán dẫn và  trong kim loại bằng phương pháp đồng vị đánh dấu

	6
	Bài tập và thảo luận chương 2
	Ôn tập chương 1 và chương 2, hoàn thành bài tập đúng thời hạn, chuẩn bị nội dung thảo luận
	Dạy trên lớp
	Các phương trình , các bước xác định hệ số cân bằng và tốc độ phản ứng. 

Các bước đánh giá quá trình khuếch tán của các tạp chất trong chất bán dẫn

	7
	ứng dụng của đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
	Ôn tập phần ghi nhận các bức xạ hạt nhân
	Dạy trên lớp
	Cơ sở của những ứng dụng đồng vị phóng xạ trong công nghiệp, các bước tiến hành để xác định sự hoa mòn kim loại, các bước đánh giá chất lượng các loại dầu bơi trơn và pháp hiện lỗ dò

	8
	ứng dụng đồng vị đánh dấu trong nông nghiệp
	Ôn tập các phần liên quan theo hướng dẫn của giáo viên
	Dạy trên lớp
	Cơ sở sinh học và hóa học của việc ứng dụng đồng vị phóng xạ đánh dấu ding trong nghiên cứu nông nghiệp.

 Chọn các đồng vị đánh dấu dùng trong nghiên cứu chế độ dinh dưỡng, theo dõi sự di chuyển của các đông vị đánh dấu nghiên cứu chọn chế độ phân bón và nghiên cứu quá trình quang hợp 

	9
	ứng dụng đồng vị đánh dấu trong sinh học và y học
	Ôn tập các phần liên quan theo hướng dẫn của giáo viên
	Dạy trên lớp
	Định lượng hóa sinh học bằng phương pháp pha loãng đồng vị,  nghiên cứu quá trình chuyển hóa, nghiên cứu côn trùng bằng côn trùng đánh dấu, đánh dấu các đối tượng nghiên cứu bằng đồng vị  phóng xạ

	10
	ứng dụng đồng vị đánh dấu trong thủy văn và thủy văn đồng vị
	Ôn tập phương pháp đo và xác định hoạt độ các chất phóng xạ trong nước và đất
	Dạy trên lớp
	Một số ứng dụng của thủy văn đồng vị, các bước dùng đồng vị đánh dấu trong việc tìm kiếm nước ngầm và theo dõi quá trình lắng đọng trầm tích       

	11
	Thảo luận và bài tập chương 3
	Hoàn thành bài tập đúng thời hạn, chuẩn bị nội dung thảo luận 
	Dạy trên lớp
	Các bước tiến hành đánh dấu và xác định đồng vị đánh dấu, phân tích kết quả dựa vào số liệu đo được khi phân tích và xác định hoạt độ của các đồng vị đánh dấu

	12
	Sử dụng 137Cs và 90Sr từ các vụ thử hạt nhân như là đồng vị đánh dấu
	Ôn tập và tìm hiểu phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ trong mẫu đất theo phương pháp gamma và bêta
	Dạy trên lớp
	Một số đặc điểm của các đồng vị phóng xạ nhân tạo

đồng vị phóng xạ 137Cs, 90Sr, quá trình di chuyển và khuếch tán của 137Cs và 90Sr trong đất.

	13
	Đánh giá độ xói mòn của đất trồng
	Chuẩn bị các nội dung theo hướng dẫn
	Dạy trên lớp
	Xây dựng đồ thị  mô tả sự phụ thuộc của hoạt độ phóng xạ của 137Cs và 90Sr vào chiều sâu   

Đánh giá độ xói mòn của đất dựa vào đồ thị thực nghiệm 

	14
	Tiết 1. Thảo luận và bài tập chương 5

Tiết 2. Ôn tập cuối năm
	Hoàn thành bài tập đúng thời hạn, chuẩn bị nội dung thảo luận  
	Dạy trên lớp  
	Các bước thực nghiệm đánh giá độ xói mòn của đất 


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: (về điều kiện dạy học và đối với sinh viên)
   - Giảng đường: 01 giảng đường có projector          
- Thực hiện đúng quy chế đào tạo của ĐHQGHN và quy định của Nhà trường.

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, chữa bài tập, chuẩn bị chu đáo các nội  dung xêmina hoặc thảo luận được giao.

- Hoàn thành các bài tập lớn được giao đúng thời hạn quy định.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:
9.1. Các loại điểm kiểm tra và thi:     
- Điểm bài tập, điểm thảo luận: trọng số 20%
- Điểm bài tập lớn: trọng số 30%
- Điểm thi: trọng số 50%
9.2. Lịch thi và kiểm tra:
- Lịch thi lần 1: Từ tuần thứ 17 đến hết tuần 19 của học kỳ 7.

- Lịch thi lại: Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Đối với bài tập căn cứ vào ý thức làm bài tập và kết quả chữa bài tập trên lớp.

- Đối với bài tập lớn, nhiệm vụ: Căn cứ vào nội dung và thời gian hoàn thành nhiệm vụ và nộp bài tập lớn.
	KT. HIỆU TRƯỞNG ĐH KHTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	P.CHỦ NHIỆM KHOA
	GIẢNG VIÊN
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